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Thực thi bởi

ĐÀO TẠO HÀNH ĐỘNG VÌ KHÍ HẬU VỚI TRỌNG TÂM 
HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG CHO NHÀ MÁY NGÀNH THỜI TRANG

Mô-đun 3: Kiểm kê khí nhà kính – Phần 1​
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Lưu ý:
*​:​Khảo sát bước đầu bắt buộc hoàn thành để tham gia khóa học
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09/2022 đến
tháng 11/2022.
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Tóm tắt Webinar 1

● Ngành​công​nghiệp​thời​trang​tạo​ra​một​lượng​đáng​kể​phát​thải​khí​nhà​kính,​
góp​phần​gây​nên​biến​đổi​khí​hậu.​Biến​đổi​khí​hậu​tạo​nên​rủi ro kinh doanh và 
cơ hội cho​ngành.​

● Hành​động​vì​Khí​hậu​là​về​sự​hợp​tác.​Các thương hiệu, nhà cung cấp phải hợp 
tác cùng nhau​để​đạt​được​mục​tiêu​phát​thải​ròng​bằng​không​của​ngành​theo​
quy​định​của​Hiến​chương​Thời​trang​Liên​hợp​quốc.​

● Ghi nhớ 07​ loại​khí​nhà​kính​theo​GHG​Protocol​và​hệ số GWP (hệ​số​tiềm​năng​
ấm​lên​toàn​cầu).​Khi​tính​toán​phát​thải​KNK​cần​quy​đổi​về​CO2e​dựa​trên​hệ​số​
GWP.

● Có​nhiều​cách​khác​nhau​để​đo​lượng​phát​thải​khí​nhà​kính​(KNK).​Đối​với​các​
nhà​cung​cấp​Cấp​ 1​và​Cấp​2,​bước​đầu​tiên​được​khuyến​nghị​ là​ tập​trung​vào​
lượng​phát​thải​KNK​của​công​ty​cho​Phạm​vi​1​và​2.​
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Mô-đun 3 – Kiểm kê khí nhà kính 
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6
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Tính đầy đủ: Tính​toán​và​báo​cáo​về​tất​cả​các​nguồn​và​hoạt​động​phát​thải​KNK​trong​
phạm​vi​đã​chọn.​Công​bố​và​lý​giải​cho​bất​kỳ​loại​trừ​nào.

Tính minh bạch: Công​bố​mọi​giả​định​có​liên​quan​và​tham​chiếu​thích​hợp​đến​các​
phương​pháp​tính​toán​và​kiểm​kê,​cũng​như​các​nguồn​dữ​liệu​được​sử​dụng.

Tính nhất quán:. Sử dụng các phương pháp luận nhất quán để​cho phép so sánh có ý nghĩa 
theo thời gian.​Ghi​lại​rõ​ràng bất kỳ thay đổi nào.

Tính phù hợp: Đảm bảo kiểm kê KNK​phản​ánh thích hợp lượng​phát thải KNK​của​công​ty​
và phục vụ​nhu cầu​ra​quyết định​của​người sử dụng.​

4

Độ chính xác: Đảm​bảo​rằng​lượng​phát​thải​KNK​không​vượt​quá​hoặc​không​dưới​mức​
phát​thải​thực​tế,​và​độ​không​đảm​bảo​đo​càng​giảm​càng​tốt.​

5

3

2

1

Kiểm kê khí nhà kính - Nguyên tắc thực hiện
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Đánh giá dữ liệu hoạt động
Xác​định​các​nguồn​phát​thải​trong​ranh​giới​đã​
thiết​lập​và​thu​thập​dữ​liệu​hoạt​động.

Xác định các hệ số phát thải
Xác​định​các​hệ​số​phát​thải​để​chuyển​đổi​dữ​liệu​
hoạt​động​sang​phát​thải​KNK.

Tính toán lượng phát thải
Tính​lượng​phát​thải​KNK​từ​tất​cả​các​hoạt​động​
được​đánh​giá​quy​đổi​về​tổng​lượng​CO2e.

Thiết lập ranh giới
Xác​định​những​hoạt​động​nào​tạo​ra​phát​thải​
KNK​cần​được​đưa​vào​kiểm​kê

Kiểm kê khí nhà kính – Các bước thực hiện
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8

Thiết lập ranh giới
Ranh giới tổ chức

Công​ty​báo​cáo​tính​toán​lượng​phát​thải​theo​tỷ​
lệ​vốn​chủ​sở​hữu​tại​các​cơ​sở​trực​thuộc,​ngay​cả​
khi​công​ty​không​có​quyền​kiểm​soát​tài​chính​
hay​kiểm​soát​hoạt​động​đối​với​các​cơ​sở​đó.​Cách​
tiếp​cận​này​phù​hợp​với​các​công​ty​đa​quốc​gia​
quy​mô​lớn.

Nhà máy 
A

Có​50%​cổ​phần Lượng​phát​thải​
KNK​là​500​tấn

1000 tấn CO2e/ năm

Nhà máy 
B

Có 85% cổ phần Lượng​phát​thải​
KNK​là​850​tấn

1000​tấn​CO2e/​năm

Nhà máy A

Có​quyển​kiểm​soát​
tài​chính

Lượng​phát​
thải​KNK​
1000​tấn

1000 tấn CO2e/ năm

Nhà máy B
KHÔNG có quyển 
kiểm soát tài chính

Lượng​phát​
thải​KNK​là

0​tấn

1000​tấn​CO2e/​năm

Nhà máy A

Có​quyển​kiểm​soát​
hoạt​động

Lượng​phát​
thải​KNK​là​
1000​tấn

1000 tấn CO2e/ năm

Nhà máy B
KHÔNG có quyền 

kiểm soát hoạt động

Lượng​phát​
thải​KNK​là

0​tấn

1000​tấn​CO2e/​năm

Vốn chủ sở hữu

Kiểm soát hoạt động 

Kiểm soát tài chính
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PHẠM VI 2
Gián tiếp

PHẠM VI 3
Gián​tiếp

PHẠM VI 3
Gián​tiếp

PHẠM VI 1
Trực​tiếp

Tạo​năng​
lượng​/​nhiệt​
tại​các​cơ​sở​
của​công​ty

Xe​công​ty

Điện,​hơi​
nước,​nhiệt​&​
làm​mát​đã​
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Cơ​sở​vật​chất​
cho​thuê

Phương​tiện​
đi​lại​của​

nhân viên

Vận​chuyển​&​
Phân​phối

Chế​biến​các​
sản​phẩm​đã​

bán

Sử​dụng​Sản​
phẩm​đã​bán

Hàng​hóa​/​Dịch​
vụ​đã​Mua

Tư​liệu​sản​
xuất

Liên quan 
đến​Nhiên​
liệu​/​Năng​
lượng

Phương​tiện​
công​tác

Chất​thải​
hoạt​động

Vận​chuyển​
&​Phân​phối

Hoạt động thượng nguồn Hoạt động hạ nguồn

Kết​thúc​vòng​
đời​của​sản​
phẩm

Cơ​sở​vật​
chất​cho​
thuê

Nhượng​
quyền​

thương​mại
Đầu​tư

HFCs

PFCs

N2O CO
2

SF6 CH4

Phái thải 
phân tán

Thiết lập ranh giới
Ranh giới hoạt động

NF
3
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● Dữ​liệu​hoạt​động​KNK​là​thước​đo​định​lượng​
hoạt​động​dẫn​đến​phát​thải​KNK​hoặc​loại​bỏ​
KNK.

Dữ liệu 
hoạt động

● Hệ số phát thải​KNK là hệ​số​liên​quan​giữa​dữ​liệu​
hoạt​động​KNK​với​phát​thải​KNK.

Hệ số 
phát thải

Dữ liệu hoạt động và hệ số phát thải

DỮ LIỆU HOẠT ĐỘNG X HỆ SỐ PHÁT THẢI = LƯỢNG PHÁT THẢI CO2e

Nguồn: ISO 14064-1 : 2018
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Hóa đơn
Đồng​hồ​
điện

Thiết bị đo 
di động

Dữ liệu hoạt động

Ước​tính​
thông​qua​
nameplate​
của​máy
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Hệ số phát thải 

Lưu ý quan trọng:​Nếu​các​hệ​số​phát​thải​không​có​sẵn​giá​trị​CO2e​được​sử​dụng,​
hãy​đảm​bảo​rằng​chúng​được​chuyển​đổi​bằng​chỉ​số​GWP.​

● Một số cơ sở dữ liệu được đề xuất bao gồm: DCC (VN), MOC (VN),  
IPCC, UK BEIS, US EPA, HIGG, etc.

Tìm hệ số phát 
thải ở đâu?

● Chọn​các​hệ​số​phát​thải​đại​diện​cho​các​hoạt​động,​quá​trình​
hoặc​công​nghệ​sẽ​được​tính​đến

● Nếu​có​sẵn​một​số​lựa​chọn​với​mức​chất​lượng​tương​tự,​hãy​
chọn​những​lựa​chọn​gần​đây​hơn,​có​liên​quan​về​mặt​địa​lý​và​
có​các​đơn​vị​phù​hợp​với​dữ​liệu​hoạt​động​có​sẵn

Làm thế nào để 
chọn các hệ số 

phát thải áp 
dụng?

DỮ LIỆU HOẠT ĐỘNG X HỆ SỐ PHÁT THẢI = LƯỢNG PHÁT THẢI CO2e
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http://dcc.gov.vn/v
an-ban-phap-
luat/1082/He-so-
phat-thai-luoi-dien-
Viet-Nam-
2020.html 

Hệ số phát thải 

http://dcc.gov.vn/van-ban-phap-luat/1082/He-so-phat-thai-luoi-dien-Viet-Nam-2020.html
http://dcc.gov.vn/van-ban-phap-luat/1082/He-so-phat-thai-luoi-dien-Viet-Nam-2020.html
http://dcc.gov.vn/van-ban-phap-luat/1082/He-so-phat-thai-luoi-dien-Viet-Nam-2020.html
http://dcc.gov.vn/van-ban-phap-luat/1082/He-so-phat-thai-luoi-dien-Viet-Nam-2020.html
http://dcc.gov.vn/van-ban-phap-luat/1082/He-so-phat-thai-luoi-dien-Viet-Nam-2020.html
http://dcc.gov.vn/van-ban-phap-luat/1082/He-so-phat-thai-luoi-dien-Viet-Nam-2020.html
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https://www.ep
a.gov/climatelea
dership/ghg-
emission-
factors-hub

Hệ số phát thải 

https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub
https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub
https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub
https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub
https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub
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https://www.ipcc.ch/reports/

a Includes​the​biomass-derived​CO2​emitted​from​the​black​liquor​combustion​unit​and​
the​biomass-derived​CO2​emitted​from​the​kraft​mill​lime​kiln.
n indicates​a​new​emission​factor​which​was​not​present​in​the​1996​Guidelines.
r indicates​an​emission​factor​that​has​been​revised​since​the​1996​Guidelines.

Source: IPPC 2006 guideline - Volume 2 -
Chapter 2. Stationary combustion - table 2.3

Hệ số phát thải 

https://www.ipcc.ch/reports/
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Source: EPA,​Emission​Factors​for​
Greenhouse​Gas​Inventories,​2021;​
IPCC,​4AR​&​5AR

FEM-GHG-Emission-Factors_FEM-2021

https://howtohigg.org/res
ources/resources-library/ 

Hệ số phát thải 

https://howtohigg.org/resources/resources-library/
https://howtohigg.org/resources/resources-library/
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https://www.ghgprotocol.or
g/sites/default/files/ghgp/Gl
obal-Warming-Potential-
Values%20%28Feb%2016%2
02016%29_1.pdf   

Global warming potential (GWP) values 
relative to CO2 

https://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf
https://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf
https://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf
https://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf
https://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf
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https://www.ipcc.ch/report/a
r6/wg1/downloads/report/IP
CC_AR6_WGI_Chapter07.pdf 
Source: IPPC​Sixth​Assessment​Report​(AR6)​​
Chapter​7- table​7.15

Table 7.15​|​Emissions​metrics​for​selected​species:​
global​warming​potential​(GWP),​global​
temperature-change​potential​(GTP)

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter07.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter07.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Chapter07.pdf
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Training Program and Curriculum Development  on 

Sustainability in Textiles 

Công cụ tính toán phát thải theo GHG 
Protocol (phiên bản Beta)

https://ghgprotocol.org/ghg-
emissions-calculation-tool

https://ghgprotocol.org/ghg-emissions-calculation-tool
https://ghgprotocol.org/ghg-emissions-calculation-tool
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Training Program and Curriculum Development  on 

Sustainability in Textiles 

Công cụ tính toán phát thải theo GHG 
Protocol (phiên bản Beta)
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Tài liệu tham khảo

1. Khóa đào tạo: “Hành động vì khí hậu cho ngành thời trang” trên Atingi, GIZ, FABRIC Asia, 

Global Climate Action.

2. Tài liệu GHG protocol: GHG Protocol- A Corporate Accounting and Reporting Standard

3. Hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam

4. Hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính theo Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ 

(US EPA). 

5. Hệ số phát thải theo Higg

6. Hệ số phát thải theo IPCC. 

https://ghgprotocol.org/corporate-standard
http://dcc.gov.vn/van-ban-phap-luat/1082/He-so-phat-thai-luoi-dien-Viet-Nam-2020.html
https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub
https://marketing-cdn.higg.com/guides/reslib/FEM-GHG-Emission-Factors_FEM-2021.xlsx
https://www.ipcc.ch/reports/
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Sáng kiến ​Liên kết Toàn cầu (IGS) | Tháng 9 năm 2022

Thực thi bởi

ĐÀO TẠO HÀNH ĐỘNG VÌ KHÍ HẬU VỚI TRỌNG TÂM 
HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG CHO NHÀ MÁY NGÀNH THỜI TRANG

Mô-đun 3: Kiểm kê khí nhà kính – Phần 2
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Cấu trúc học phần CAT

Giới 
thiệu

Thông 
tin

Mô-
đun 1

Mô-
đun 2 

Mô-
đun 3

Mô-
đun 4

Khảo sát 
bước 
đầu*

Video

Mô-đun 
5

Diễn đàn 
thảo 
luận

Webinar 
*

Nội dung 
Mô-đun 

Nội dung 
Mô-đun

Nội dung 
Mô-đun

Nội dung 
Mô-đun

Nội dung 
Mô-đun

Bài trắc 
nghiệm

Bài trắc 
nghiệm

Bài trắc 
nghiệm

Bài trắc 
nghiệm

Bài Thực 
hành

Bài Thực 
hành

Bài Thực 
hành

Bài Thực 
hành

Tài liệu 
đọc 

thêm

: Có chuyên gia hướng dẫn (bắt buộc)
                                                                                                                             : Tự học (khuyến khích)
                                                                                                                             

Lưu ý:
* : Khảo sát bước đầu bắt buộc hoàn thành để tham gia khóa học
* : Khuyến khích học viên học nội dung mô-đun trước khi tham gia 
Webinar tương ứng

Webinar 1

Webinar 
2

Webinar 
3

Webinar 
4

Webinar 
5

Các Webinar
sẽ được tổ
chức từ tháng
09/2022 đến
tháng 11/2022.
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Mô-đun 3 – Kiểm kê khí nhà kính 

Kiểm kê KNK 
của Doanh 

nghiệp

Các nguyên 
tắc và các 

bước kiểm kê 
KNK của 

Doanh nghiệp

Thiết lập ranh 
giới

Làm cách nào 
chúng ta xác 

định được 
ranh giới kiểm 

kê KNK

Dữ liệu hoạt 
động

Các nguồn 
thông tin liên 

quan là gì?

Phát thải 
Phạm vi 1

Làm thế nào 
để chúng ta 

tính toán 
lượng phát 

thải trực tiếp?

Phát thải 
Phạm vi 2

Làm thế nào 
để chúng ta 

tính toán phát 
thải gián tiếp 
từ mua điện, 
hơi, nhiệt hay 

làm mát?

1 2 3 4 5

Phát thải 
Phạm vi 3

Khi nào và làm 
thế nào để các 
nhà cung cấp 

đo lường 
lượng phát 
thải trong 

chuỗi cung 
ứng của họ?

6
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Tính toán phát thải Phạm vi 1

Thu thập dữ liệu hoạt động
Tham khảo hồ sơ mua than đá, dầu 

Diesel, LPG, v.v..

Tìm hệ số phát thải
Tham khảo hệ số phát thải KNK

Tính toán
Nhân dữ liệu hoạt động với hệ số phát 

thải

x =
Dữ liệu hoạt động Phát thảiHệ số phát thải
7.000 lít dầu Diesel

(252.840 MJ)
0,0703 kg CO2e /MJ* 17,77 tCO2e

Dầu Diesel Đơn vị Giá trị

Khối lượng riêng kg/lít 0,84

Nhiệt trị MJ/kg 43

Nguồn đốt cố định

* : FEM-GHG-Emission-Factors_FEM-2021_Source: EPA, Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories, 2018; IPCC, 4AR & 5AR 
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Tính toán phát thải Phạm vi 1

Thu thập dữ liệu hoạt động
Tham khảo hồ sơ mua than đá, dầu 

Diesel, LPG, v.v..

Tìm hệ số phát thải
Tham khảo hệ số phát thải KNK

Tính toán
Nhân dữ liệu hoạt động với hệ số phát 

thải

x =
Dữ liệu hoạt động Phát thảiHệ số phát thải

5.000 lít xăng
(161.695 MJ)

0,0668 kg CO2e /MJ * 10,80 tCO2e

Xăng Đơn vị Giá trị

Khối lượng riêng kg/lít 0,73

Nhiệt trị MJ/kg 44,3

Nguồn đốt di động

* : FEM-GHG-Emission-Factors_FEM-2021_ Source: EPA, Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories, 2018; IPCC, 4AR & 5AR 
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Anh chị thu thập dữ liệu hoạt động về chất làm lạnh như thế nào và anh chị sẽ 
tìm thông tin ở đâu?

Tính toán phát thải Phạm vi 1 

Một số thông tin gợi ý (ở mức tối thiểu): 

1. Loại thiết bị được sử dụng và ghi chú lại xem thiết bị cũ hay mới 

2. Kiểm tra loại chất làm lạnh 

3. Kiểm tra hóa đơn mua chất làm lạnh (đây sẽ là giả định mà chúng tôi sử dụng để 
ước tính rò rỉ) 

Các chất làm lạnh không được quy định theo Nghị định thư Kyoto phải được báo 
cáo riêng. 

Thiết bị làm lạnh và đều hòa không khí

DỮ LIỆU HOẠT ĐỘNG X HỆ SỐ PHÁT THẢI = LƯỢNG PHÁT THẢI CO2e
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Tải về tại 
Link

Global Warming 
Potential (GWP) 

values relative to CO2 

Tính toán phát thải Phạm vi 1 

https://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf
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Tính toán phát thải Phạm vi 2

Anh chị sẽ tính toán lượng phát thải CO2e từ việc sử dụng điện lưới như thế nào?

Tìm dữ liệu hoạt động
Tham khảo hóa đơn điện

Tìm hệ số phát thải
Tham khảo hệ số phát thải Khí nhà 

kính (KNK)

Tính toán
Nhân dữ liệu hoạt động với hệ số phát 

thải

x =Dữ liệu hoạt động Phát thải (t)Hệ số phát thải
1.000 MWh điện 0,8041 tCO2e/MWh 804,10 tCO2e

Nguồn: Hệ số phát thải của lưới điện Việt Nam năm 2020, 
Cục Biến Đổi Khí Hậu – Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường http://dcc.gov.vn/van-
ban-phap-luat/1082/He-so-phat-thai-luoi-dien-Viet-Nam-2020.html 

http://dcc.gov.vn/van-ban-phap-luat/1082/He-so-phat-thai-luoi-dien-Viet-Nam-2020.html
http://dcc.gov.vn/van-ban-phap-luat/1082/He-so-phat-thai-luoi-dien-Viet-Nam-2020.html
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Tính toán phát thải Phạm vi 2
Anh chị sẽ tính toán lượng phát thải KNK từ việc sử dụng hơi nước đã mua như thế nào?

Tìm dữ liệu hoạt động
Tham khảo hồ sơ mua hơi hàng năm 

(tính bằng MJ hoặc 
đơn vị năng lượng)

Tìm hệ số phát thải
Tham khảo ý kiến nhà cung cấp về 

loại nhiên liệu được sử dụng 
(ví dụ: khí thiên nhiên)

xDữ liệu hoạt động Tổng phát thảiHệ số phát thải
500 tấn hơi nước =

 1,381,000 MJ* 0.06293 kgCO2e/MJ 86,90 tCO2e=
Tính toán

Nhân dữ liệu hoạt động với hệ số phát 
thải và hiệu suất nhiệt

*Chuyển đổi đơn vị khối lượng 
thành đơn vị năng lượng Hơi (MJ) = 
lượng hơi (tấn hơi)* Hệ số chuyển 
đổi đơn vị_Enthalpy (MJ/tấn hơi)

Áp suất hơi nước cung cấp là 6 bar:
Áp suất tuyệt đối (bar) = Áp suất tương đối + 1 (bar)
Enthalpy của hơi nước ở áp suất 7 bar là 2762 kJ/kg 
(2762 MJ/tấn)
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Tính toán phát thải Phạm vi 2

Nguồn: Saturated Steam - Properties for 
Pressure in Bar (engineeringtoolbox.com)

Bảng tra Enthalpy 
riêng của hơi nước 

https://www.engineeringtoolbox.com/saturated-steam-properties-d_457.html
https://www.engineeringtoolbox.com/saturated-steam-properties-d_457.html
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Tài liệu tham khảo

1. Khóa đào tạo: “Hành động vì khí hậu cho ngành thời trang” trên Atingi, GIZ, FABRIC Asia, 

Global Climate Action.

2. Tài liệu GHG protocol: GHG Protocol- A Corporate Accounting and Reporting Standard

3. Enthalpy của hơi tại áp suất cho trước

4. Công cụ tính toán phát thải theo GHG Protocol (phiên bản Beta)

https://ghgprotocol.org/corporate-standard
https://www.engineeringtoolbox.com/saturated-steam-properties-d_457.html
https://ghgprotocol.org/ghg-emissions-calculation-tool
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